Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
3.1. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:
Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật được thực hiện như sau:
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí trong Bảng số 3 dưới đây đều được đánh giá là đạt.

Bảng 3.1 Bảng đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
	STT
	Các yêu cầu về dịch vụ bảo trì
	Mức độ đáp ứng

	I
	Yêu cầu chung:
	Đạt
	Không đạt

	1
	Bảo trì hệ thống chụp cộng hưởng từ 02 lần/năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	≥ 02 lần/ năm

	< 02 lần/năm

	2
	Bảo trì hệ thống Chiller 02 lần/năm 
	≥ 02 lần/ năm

	< 02 lần/năm 

	3
	Miễn phí cập nhật phần mềm và phần cứng cần thiết để hệ thống vận hành bình thường theo tiêu chuẩn của hãng Philips
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Đáp ứng miễn phí tất cả các cuộc gọi dịch vụ sửa chữa trong vòng 02 giờ.
	≤ 02 giờ
	> 02 giờ

	5
	Trong trường hợp không xử lý được sự cố từ xa (internet hoặc điện thoại…), phải có đội ngũ kỹ thuật đến nơi đặt máy kiểm tra, khắc phục sự cố trong thời gian: ≤ 04 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu
	≤ 04 giờ
	> 04 giờ

	6
	Cung cấp miễn phí dịch vụ theo dõi từ xa về tình trạng của máy; Khách hàng cung cấp đường truyền internet.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	II
	Yêu cầu chi tiết về dịch vụ bảo trì
	
	

	1
	Bảo trì hệ thống Chiller
	
	

	
	Kiểm tra điều kiện hoạt động của thiết bị (máy nén, động cơ quạt, bơm nước chiller)
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng đầy đủ

	
	Kiểm tra và làm sạch bộ phận làm lạnh (nếu cần)
	
	

	
	Kiểm tra và làm sạch dàn giải nhiệt
	
	

	
	Kiểm tra độ rung động và tiếng ồn (bất thường)
	
	

	
	Kiểm tra áp suất môi chất lạnh bên trong Chiller
	
	

	
	Kiểm tra độ cách điện của động cơ quạt, máy nén, bơm nước bên trong Chiller
	
	

	
	Kiểm tra bạc đạn của quạt giải nhiệt
	
	

	
	Kiểm tra chất lượng nước
	
	

	
	Siết chặt các điểm tiếp xúc điện (Terminal)
	
	

	
	Kiểm tra tình trạng hoạt động của bộ điều khiển, cảm biến và bo nguồn
	
	

	2
	Kiểm tra và bảo trì hệ thống
	
	

	
	Thực hiện PIQT 
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng đầy đủ

	
	Kiểm tra công tắc cửa [Cửa lồng RF]
	
	

	
	Kiểm tra thông gió hệ thống [SACU]
	
	

	
	Kiểm tra tổng quan bên ngoài các thành phần
	
	

	
	Vệ sinh bên ngoài máy tính
	
	

	
	Vệ sinh bên trong máy tính
	
	

	
	Kiểm tra phin lọc bụi [CDAS]
	
	

	
	Vệ sinh phin lọc bụi [backend miscellaneous box]
	
	

	
	Kiểm tra phin lọc bụi [SFB with integrated PV tới fan]
	
	

	
	Bảo dưỡng tắt đèn cảnh báo [≥ R10] 
	
	

	
	Kiểm tra lồng RF 
	
	

	
	Kiểm tra các chỉ thị chống sốc [RF coils]
	
	

	
	Kiểm tra các hư hỏng của RF Coils
	
	

	
	Kiểm tra cơ chế đóng [RF coils]
	
	

	
	Kiểm tra điều kiện môi trường
	
	

	
	Kiểm tra phiên bản của file SPT (On-Site)
	
	

	
	So sánh và tải mới file SPT 
	
	

	
	Kiểm tra nội trở đất
	
	

	
	Kiểm tra nội trở đất:  Phòng thăm khám
	
	

	
	SFB tới Magnet
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng đầy đủ

	
	SFB hoặc Magnet tới bàn bệnh nhân
	
	

	
	SFB hoặc Magnet tới PHD
	
	

	
	SFB hoặc Magnet tới ERD
	
	

	
	SFB hoặc Magnet tới MEU
	
	

	
	SFB hoặc Magnet tới PFEI
	
	

	
	Kiểm tra nội trở đất:  Phòng điều khiển kỹ thuật  
	
	

	
	MDU tới SFB
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng đầy đủ

	
	MDU tới lồng RF
	
	

	
	MDU tới MDU
	
	

	
	MDU hoặc SFB tới DACC Cabinet
	
	

	
	MDU hoặc SFB tới CDAS
	
	

	
	MDU hoặc SFB tới SCC
	
	

	
	MDU hoặc SFB tới TCI
	
	

	
	MDU hoặc SFB tới Reconstructor chassis
	
	

	
	MDU hoặc SFB tới AIBO
	
	

	
	MDU hoặc SFB tới Vỏ trước DACC
	
	

	
	MDU hoặc SFB tới Switch mạng trong DACC
	
	

	
	MDU hoặc SFB tới HOS
	
	

	
	MDU tới Mains inlet unit DACC
	
	

	
	MDU hoặc SFB tới nguồn cấp vào ACC
	
	

	
	MDU hoặc SFB tới RF amp. 2 ACC
	
	

	
	MDU hoặc SFB tới Circulator
	
	

	
	MDU hoặc SFB tới ACC Cabinet
	
	

	
	MDU hoặc SFB tới vỏ trước ACC
	
	

	
	MDU hoặc SFB tới RF amp. Multi Nuclei
	
	

	
	MDU hoặc SFB tới PMU Multi Nuclei
	
	

	
	MDU hoặc SFB tới Grad Amp Cabinet
	
	

	
	MDU hoặc SFB tới vỏ trước Gradient Amplifier
	
	

	
	MDU hoặc SFB tới PE của SACU
	
	

	
	SFB tới tủ thông gió bàn bệnh nhân
	
	

	
	MDU tới Transformer bên trong MDU
	
	

	
	MDU hoặc SFB tới RF amp hoặc wc RF amp
	
	

	
	SFB hoặc Magnet tới PE của OEC / SSC (Console)
	
	

	
	SFB hoặc Magnet tới khung máy chủ
	
	

	
	Kiểm tra dòng dò
	
	

	
	Kiểm tra giá trị dòng dò (system input)
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng đầy đủ

	
	Kiểm tra giá trị dòng dò (transf. output)
	
	

	
	Kiểm tra giá trị dòng dò (system input)
	
	

	3
	Hệ thống Gradient
	
	

	
	Kiểm tra các kết nối của gradient coil
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng đầy đủ

	
	Kiểm tra các vòng lặp để phát hiện quá nhiệt
	
	

	4
	Hệ thống làm mát LCCthống làm mát LCC
	
	

	
	Kiểm tra nồng độ glycol 
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng đầy đủ

	
	Vệ sinh bộ lọc chính [LCC2BB] [LCC2B] [LCC2A] [LCC2]
	
	

	
	Kiểm tra xả cặn hoặc tắc nghẽn mạch phụ [LCCx]
	
	

	
	Kiểm tra áp lực đẩy [LCC4] [LCC2B(B)] [LCC2(A)]
	
	

	
	Kiểm tra các ống có rò rỉ chất lỏng làm mát không
	
	

	
	Xả sạch mạch thứ cấp [LCC2BB] [LCC2B] [LCC2A] [LCC2]
	
	

	
	Điền các mạch thứ cấp [LCC2BB] [LCC2B] [LCC2A] [LCC2]
	
	

	
	Kiểm tra dòng chảy bên trong mạch cuộn dây gradient
	
	

	
	Kiểm tra dòng chảy của bộ khuếch đại RF 
	
	

	
	Kiểm tra dòng chảy khóa liên động [LCC2BB] [LCC2B] [LCC2A] [LCC2] 
	
	

	5
	Hệ thống làm lạnhng làm lạnh
	
	

	
	Kiểm tra áp lực máy nén
	Đáp ứng 
	Không đáp ứng 

	6
	Khối từ Magnet từ Magnet
	
	

	
	Kiểm tra vòi xả nước
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng đầy đủ

	
	Kiểm tra các bu lông của ống thông hơi heli
	
	

	
	Kiểm tra đầu ra của hệ thống thoát khí heli
	
	

	
	Kiểm tra the ERDU with the magnet ON [MEU]
	
	

	
	Kiểm tra Công tắc chênh lệch áp suất (DPS) [MEU, RMMU] [4K]
	
	

	
	Kiểm tra lịch sử dịch vụ của coldhead [4K]
	
	

	7
	Hỗ trợ bệnh nhân
	
	

	
	Kiểm tra chức năng dừng [IMT] [Elite] [Classic] [MVT]
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng đầy đủ

	
	Kiểm tra cảnh báo khẩn cấp
	
	

	
	Kiểm tra đèn thoải mái cho bệnh nhân
	
	

	
	Vệ sinh các ổ cắm và kết nối cuộn dây DCI RF
	
	

	
	Kiểm tra cân bằng [IMT]
	
	

	
	Vệ sinh quạt thông gió PSU
	
	

	
	Bôi thêm mỡ [IMT]
	
	

	
	Kiểm tra mặt bàn hoặc các hư hỏng
	
	

	
	Kiểm tra bánh xe [Cáng]
	
	

	8
	Các phép đo điều chỉnh hệ thống
	
	

	
	Kiểm tra bằng phần mềm HealthViewe [DDAS]
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng đầy đủ

	
	Kiểm tra body coil transmit characteristics 
	
	

	
	Chạy các phần mềm kiểm tra
	
	

	
	Xác định F0
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng đầy đủ

	
	Hiệu chuẩn công suất tối đa của body coil
	
	

	
	Hiệu chuẩn công suất tối đa của H tới Head coil
	
	

	
	Hiệu chuẩn công suất tối đa của TR tới Head coil
	
	

	
	Hiệu chuẩn công suất tối đa của TR tới Knee coil
	
	

	
	Hiệu chuẩn công suất tối đa của Multi Nuclei
	
	

	
	Kiểm tra Multi Nuclei RF amp PMU test
	
	

	
	Hiệu chuẩn Multitransmit RF 
	
	

	
	Nội kiểm bàn bệnh nhân
	
	

	
	Kiểm tra PFEI peripheral 
	
	

	
	Kiểm tra đầu nối TR tới Head coil
	
	

	
	Kiểm tra đầu nối TR tới Knee coil
	
	

	
	Kiểm tra đầu nối body coil
	
	

	
	Kiểm tra tốc độ quạt chạy của PSU (PSU2 selftest)
	
	

	
	Hiệu chuẩn RF amp vòng điều khiển [CDAS]
	
	

	
	RF amp TX1 PMU test body coil
	
	

	
	RF amp TX2 PMU test body coil
	
	

	
	Hiệu chuẩn công suất RF tham chiếu từ Body coil
	
	

	
	Hiệu chuẩn công suất RF tham chiếu từ H tới Head coil
	
	

	
	Hiệu chuẩn công suất RF tham chiếu từ TR tới Head coil
	
	

	
	Hiệu chuẩn công suất RF tham chiếu từ TR tới Knee coil
	
	

	
	VSWR
	
	

	
	Kiểm tra VSWR [1.5T, XR, 3T single transmit (X)]
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng đầy đủ

	
	Kiểm tra VSWR [3.0T multi tới transmit TX]
	
	

	
	PIQT
	
	

	
	Chạy kiểm tra PIQT
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng đầy đủ

	
	Tạo báo cáo kết quả chạy kiểm tra PIQT
	
	

	9
	Bảng điều khiển vận hành và hiển thị
	
	

	
	Vệ sinh bàn phím, chuột và màn hình của host (và ISP)
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng đầy đủ

	
	Kiểm tra giao thức kết nối âm thanh
	
	

	
	Kiểm tra bảo trì các loa âm trần
	
	

	10
	Bảo trì phần mềm
	
	

	
	Làm sạch các ổ đĩa cứng [≥ R5]
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	III
	Các yêu cầu khác
	
	

	1
	Có đầy đủ các thiết bị để phục vụ công tác bảo trì
	Có
	Không có

	2
	Thời gian thực hiện dịch vụ: 24 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
	≥ 24 tháng
	< 24 tháng

	[bookmark: _GoBack]Kết luận:
	Đáp ứng đầy đủ
	Không đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí

	
	Đạt
	Không đạt





